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GỎI CUỐN ĐẬU PHỤ
Đậu phụ, Hoa chuối, Cà rốt, Hành tây,
Lá húng lủi, Rau răm, Nước sốt hạt mè
TOFU ROLL
Tofu, Banana Flower, Carrot, Onion, Mint,
Ram Leaf, Sesame Seed Dressing

120

GỎI CUỐN CÁ HỒI
Thì là, Phô mai kem, Bạch hoa,
Hành tím, Xà lách, Kem cải ngựa
SALMON ROLL
Salmon, Cream Cheese, Dill, Caper,
Red Onion, Lettuce, Horseradish Cream

220

GỎI CUỐN TÔM
Tôm, Lê, Lá húng lủi, Ngò, Ớt,
Rau xà lách, Sốt xoài nấu
PRAWN ROLL
Prawn, Pear, Mint, Cilantro, Chili,
Lettuce, Mango Purée

180

GỎI CUỐN GAN NGỖNG
Gan ngỗng, Xoài, Rau cúc đắng lá xoăn,
Hoa hẹ, Sốt giấm Balsamic
FOIE GRAS ROLL
Fois Gras, Mango, Frisee Salad,
Chive flower, Balsamic Reduction

340

GỎI CUỐN CAESAR
Thịt gà, Thịt xông khói, Xà lách Romaine,
Bánh mì giòn, Phô mai Parmesan, Sốt Ceasar
CAESAR ROLL
Chicken, Bacon, Romaine Lettuce, Crostini,
Parmesan Cheese, Caesar Dressing

180

GỎI CUỐN TRÒN VỊ
Tasty Fresh Spring Rolls

BÍ ĐỎ NƯỚNG & HẠT DIÊM MẠCH
Hạt diêm mạch, Bí đỏ, Cải bó xôi, Bông cải trắng, 
Đậu, Hạnh nhân, Hành tím nấu, Sốt mật ong
ROASTED BUTTERNUT & QUINOA
Quinoa, Roasted Butternut, Spinach,
Cauliflower, Green bean, Almond,
Confit Shallot, Honey Dressing

220

XÀ LÁCH GẠO LỨT & TẢO BẸ UNDARIA
Gạo lứt, Tảo bẹ Undaria, Củ cải, Cần tây,
Dưa chuột, Cà rốt, Rau chân vịt, Hạt điều,
Trứng cút, Nước tương pha
BROWN RICE & WAKAME SALAD
Brown Rice, Wakame, Radish, Celery,
Cucumber, Carrot, Spinach,
Cashew Nut, Quail Eggs, Soya Dressing

220

XÀ LÁCH CÁ HỒI & COUSCOUS
Cá hồi, Cutcut, Rau xà lách, Cà chua bi,
Dưa chuột, Ô liu, Hành tím, Hạt đậu tuyết,
Húng quế, Sốt Tahini
SALMON & COUSCOUS SALAD
Salmon, Couscous, Lettuce, Cherry Tomato, 
Cucumber, Olive, Red Onion,
Snow Pea, Basil, Tahini Dressing

320

XÀ LÁCH CÁ NGỪ & RAU CỦ NƯỚNG
Cá ngừ áp chảo, Ớt chuông, Bí ngòi, Đậu gà, Ôliu, 
Dưa chuột, Hành tím, Nước sốt ngò rí
TUNA & ROASTED VEGETABLES SALAD
Pan Seared Tuna, Capsicum, Zucchini, Chickpea, 
Olive, Cucumber, Red onion, Cilantro Dressing

320

XÀ – LÁCH SIÊU VIỆT
Superfood Salad Bowls



CƠM CHIÊN CÁ MẶN
Cá khô, Trứng, Hành tím, Hành lá,
Cà chua, Dưa chuột
CRISPY DRIED FISH FRIED RICE
Dried Fish, Egg, Shallot, Spring
Onion, Tomato, Cucumber

180

CƠM CHIÊN HẢI SẢN PHÚ QUỐC
Tôm, Mực, Nghêu, Cà rốt, Đậu Hà Lan,
Bắp, Trứng, Hành lá
PHU QUOC SEAFOOD FRIED RICE
Prawn, Squid, Clam, Carrot,
Pea, Corn, Egg, Spring Onion

320

BURGER BÒ WAGYU
Nhân thịt bò Wagyu, Hành tây nấu, Thịt xông 
khói, Phô mai Cheddar, Cà chua, Xà lách
WAGYU BEEF BURGER
Wagyu Beef Patty, Caramelized Onion,
Bacon, Cheddar, Tomato, Lettuce

380

BURGER CÁ SỐT MISO
Phi lê cá Chẽm, Xà lách trộn, Dưa chuột,
Sốt Miso, Dưa chuột ngâm
MISO FISH BURGER
Sea Bass Filet, Mixed Lettuce, Cucumber,
Miso Glaze, Cucumber Pickle

280

BURGER GÀ NƯỚNG BBQ HÀN QUỐC
Ức gà, Dứa, Xà lách, Cà chua,
Phô mai Cheddar, Hành tím, Ngò rí
KOREAN BBQ CHICKEN BURGER
Chicken Breast, Pineapple, Lettuce,
Tomato, Cheddar, Red Onion, Cilantro

280

CHẢ GIÒ THỊT CUA
Cua, Thịt heo, Khoai môn, Mộc nhĩ, Miến,
Hành tím, Ngò rí, Hành lá
CRABMEAT FRIED SPRING ROLL
Crab, Pork, Taro, Jelly Mushroom, Vermicelli, 
Shallot, Cilantro, Spring Onion

220

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
Thịt gà, Tỏi, Hành tây, Ớt, Gừng và Mè
CARAMELIZED CHICKEN WING
WITH FISH SAUCE
Chicken, Garlic, Onion, Chili, Ginger and
Sesame Seed

180

MIẾN XÀO CUA
Cua, Trứng, Cà rốt, Hành tây, Cần tây,
Hành lá, Giá đỗ, Mộc nhĩ
STIR FRIED CRABMEAT VERMICELLI
Crab, Egg, Carrot, Onion, Celery, Spring
Onion, Bean Sprouts, Jelly Mushroom

320

MỲ XÀO ĐẬU HŨ NON
Đậu hũ non, Đậu hũ chiên giòn,
Bắp cải trắng, Cà rốt, Hành tây, Cải thìa,
Bông cải trắng và Bông cải xanh
STIR FRIED NOODLE WITH SOFT TOFU
Soft Tofu, Crispy Tofu, White Cabbage, Carrot, 
Onion, Bok Choy, Broccoli, Cauliflower

180

XÀ LÁCH GÀ CAY & BẮP NGỌT
Thịt gà, Bắp, Xà lách tím, Xà lách Romaine,
Cà chua bi, Hành tím, Chanh, Ô liu đen,
Trứng luộc, Thịt xông khói, Sốt ớt cay
SPICY CHICKEN & SWEET CORN SALAD
Chicken, Corn, Radicchio, Romaine Salad,
Cherry Tomato, Red Onion, Lime, Black Olive, 
Boiled Egg, Bacon, Spicy Chili Sauce

280

HƯƠNG VỊ MIỀN BẢN XỨ
Local Favorites

MIẾN/ MỲ
Noodles

CÁC MÓN CƠM
Rice

BURGER THƯỢNG HẠNG
Gourmet Burger



MỲ Ý CÀ CHUA
Cà chua, Hành tây, Húng quế, Ô liu
NAPOLI PASTA
Tomato, Onion, Basil, Olive

180

MỲ Ý NẤM TỎI VÀ SỐT PESTO HÚNG QUẾ
Nấm mỡ, Ô liu, Tỏi, Cà chua,
Lá xạ hương, Sốt Pesto, Ớt
GARLIC MUSHROOM AND BASIL PESTO PASTA
Button Mushrooms, Olive, Garlic,
Cherry Tomato, Thyme, Chili

220

MỲ Ý SỐT KEM
Hành tây, Thịt xông khói,
Lòng đỏ trứng, Phô mai Parmesan
CARBONARA PASTA
Onion, Bacon, Egg Yolk,
Parmesan Cheese

240

MỲ Ý SỐT BÒ BẰM
Thịt bò bằm hầm, Rượu Vang đỏ,
Cần tây, Hành tây, Cà chua
BOLOGNAISE PASTA
Minced Beef Stew, Red Wine,
Celery, Onion, Tomato

280

MỲ Ý HẢI SẢN PHÚ QUỐC  SỐT CÀ CHUA
Tôm, Mực, Cá, Cà chua,
Rượu Vang trắng, Húng quế, Tỏi
PHU QUOC SEAFOOD MARINARA PASTA
Prawns, Squid, Fish, Tomato,
White Wine, Basil, Garlic

320

PIZZA MARGARITA
Sốt cà chua, Phô mai Mozzarella, Húng quế
Tomato Sauce, Mozzarella, Basil

220

PIZZA 4X CHEESE
Sốt cà chua, Phô mai Mozzarella,
Phô mai Blue, Phô mai Gouda, Phô mai Cheddar
Tomato Sauce, Mozzarella,
Blue Cheese, Gouda, Cheddar

280

PIZZA VEGGIE
Sốt cà chua, Phô mai Mozzarella,
Rau củ nướng, Lá xạ Hương
Tomato Sauce, Mozzarella,
Grilled Vegetables, Thyme

260

PIZZA DIAVOLA
Sốt cà chua, Phô mai Mozzarella,
Xúc xích, Ô liu, Tỏi nấu
Tomato Sauce, Mozzarella,
Chorizo, Olive, Confit Garlic

320

PIZZA PROSCIUTTO FUNGI
Thịt nguội Prosciutto, Nấm, Xà lách Rocket,
Phô mai Mozzarella, Dầu hương nấm Truffle
Prosciutto Ham, Mushroom, Rocket,
Salad, Tomato, Mozzarella, Truffle Oil

320

PIZZA MARINARA
Sốt cà chua, phô mai Mozzarella,
Tôm, Mực, Hành tím, Tỏi
Tomato Sauce, Mozzarella,
Prawn, Squid, Red Onion, Garlic

320

PIZZA SALMON
Cá Hồi, Sốt kem, Phô mai Mozzarella, Xà lách
Rocket, Phô mai Parmesan, Nụ bạch hoa, Thì là
Salmon, Cream Sauce, Mozzarella, Rocket, 
Salad, Parmesan Cheese, Caper, Dill

380

PIZZA ĐÚT LÒ TRUYỀN THỐNG
Bride Oven Pizzas

CÁC LOẠI MỲ Ý
Italian Pasta



MÓN ĂN KÈM
Side Dishes

Xà lách trộn | Mixed Salad

Nấm nướng | Grilled Mushrooms 

Măng tây nướng phô mai Parmesan
Grilled Asparagus with Parmesan Cheese

Khoai tây chiên phô mai Parmesan và ngò tây
French-Fries with Parmesan Cheese & Parsley

Khoai lang chiên bột ớt Paprika và rau mùi
Sweet Potato Fries with Paprika & Herb

Rau củ xào bơ và cỏ xạ Hương
Sautéed Vegetables with Butter & Thyme

Khoai tây đút lò với kem
Creamy Potato Gratin

Cơm trắng |Steamed Rice

Trứng chiên thịt bằm | Fried Egg with Pork

Cải bó xôi xào | Stir Fried Water Spinach

80

140

120

120

120

100

120

60

120

100

BÁNH KEM ĐỐT DỨA
Dứa, Kem, Trứng, Dâu tây, Húng lủi
PINEAPPLE CREME BRULÉE
Pineapple, Cream, Egg, Strawberry, Mint

160

BÁNH PUDDING DỪA HẠT CHIA
Hạt Chia, Dừa khô, Xoài nấu, Dâu tây
COCONUT CHIA PUDDING
Chia Seed, Dried Coconut,
Mango Purée, Strawberry

180

BÁNH TART KEM CHANH MERINGUE
Lòng trắng trứng, Chanh, Bánh kem
chanh Meringue, Đường bột
LEMON MERINGUE TART
Egg Whites, Lemon, Meringue, Icing Sugar

160

BÁNH CHANH DÂY MỀM
Dâu tây, Kem đánh, Gelatin, Lòng trắng trứng
PASSION FRUIT MOUSSE
Strawberry, Whipping Cream, Gelatin, Egg 
Whites

160

TRÁI CÂY TÔ
Dưa hấu, Thanh long, Dưa, Dứa,
Dâu tây, Chuối
TROPICAL FRUIT BOWL
Watermelon, Dragon Fruit, Melon,
Pineapple, Strawberry, and Banana

160

BÁNH SÔ CÔ LA CHẢY
Sô cô la đen, Đường bột, Dâu tây, Kem Vani
CHOCOLATE LAVA CAKE
Dark Chocolate, Icing Sugar,
Strawberry, Vanilla Ice Cream

160

PIZZA GẬP NƯỚNG
Sô cô la hạt Phỉ, Bơ đậu phộng,
Chuối, Đường
PIZZETA CALZONE
Nutella, Peanut Butter,
Banana, Sugar

160

SỮA CHUA NHÀ LÀM DÙNG KÈM MẬT ONG
HOMEMADE YOGURT SERVED WITH HONEY

80

KEM (2 VIÊN)
Sô cô la, Vani, Dâu tây, Dừa, Cà phê, Sầu riêng
ICE CREAM (2X SCOOP)
Chocolate, Vanilla, Strawberry,
Coconut, Coffee, Durian

120

MÓN TRÁNG MIỆNG
Dessert
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THIRST-QUENCHER
Cà rốt, Rau diếp, Dưa leo, 
Nước dừa tươi, Chanh
Carrot, Lettuce, Cucumber,
Coconut Water, Lime

120

BỔ SUNG NĂNG LƯỢNG
Power Refreshers

VITAMIN BOOSTER
Cà rốt, Táo, Cam, Gừng
Carrot, Apple, Orange, Ginger

100

SKIN DETOX
Táo, Cần tây, Dưa leo, Bạc hà
Apple, Celery, Cucumber, Mint

120

RED COOLER
Dưa hấu, Dưa leo, Chanh, Bạc hà
Watermelon, Cucumber, Lime, Mint

100

SINH TỐ SIÊU VIỆT
Superfood Smoothies

GLOWING SKIN
Đu đủ, Chuối, Sữa đậu nành, Dầu
dừa, Dâu, Dừa tươi, Hạt phấn hoa
Papaya, Banana, Soy Milk,
Coconut Oil, Strawberry, Coconut, Bee Pollen

160

BODY BUILDER
Chuối, Bơ đậu phộng, Nước cốt dừa, Dầu dừa, 
Sữa đậu nành, Bột Protein vị Sô cô la thuần
chay, Hạt Ca cao rang, Hạt Chia
Banana, Peanut Butter, Coconut Milk, Coconut 
Oil, Soy Milk, Chocolate Vegan Protein Powder, 
Roasted Cacao Beans, Chia Seed

260

GREEN HEALER
Xoài cát, Chuối, Dưa leo, Rau diếp, Sữa chua,
Quả óc chó, Tảo xoắn, Hạt Chia
Mango, Banana, Cucumber, Lettuce, Yogurt, 
Walnut, Spirulina, Chia Seed

120

BERRY DETOX
Thơm, Thanh long đỏ, Dâu, Mâm xôi,
Việt quất, Gừng, Kỷ tử, Hạt Chia
Pineapple, Red Dragon Fruit, Strawberry, 
Blackberry, Blueberry, Ginger, Goji Berry,
Chia Seed

160

TRÀ ĐÁ SÁNG TẠO
Homemade Iced Tea Creations

ANTI-OXI
Hỗn hợp trà Đen cùng với quả Mâm xôi, thêm 
lớp phủ với Chanh và Hoa Oải hương
Black Tea Infused with Mixed Berries, Topped up 
with Lime Juice and Lavender Syrup

140

GREEN COOLER
Hỗn hợp trà Xanh cùng với Bột Matcha, xay với 
đá, Nước chanh tươi, Lá bạc hà
và Nước đường
Green Tea Infused with Matcha Powder, Blended 
with Ice, Fresh Lime Juice, Mint Leaves and a little 
bit of Sugar Syrup

140

HOLY REMEDLY
Hỗn hợp trà Đen cùng với Gừng, Quế và
Nghệ và lớp phủ với nước ép Táo tươi, nước
gừng tươi và bột nghệ
Black tea is infused with ginger, cinnamon and
turmeric, and topped up with fresh apple juice,
fresh ginger juice and turmeric powder

140



100% NƯỚC TRÁI CÂY TƯƠI
100% Juice

DỪA TƯƠI

COCONUT

CÀ RỐT

CARROT

CẦN TÂY

CELERY

NƯỚC CHANH TƯƠI

LIME

NƯỚC CHANH DÂY

PASSION FRUIT

NƯỚC THƠM ÉP

PINEAPPLE

NƯỚC TÁO ÉP

APPLE

NƯỚC DƯA HẤU

WATERMELON

NƯỚC XOÀI

MANGO

80

80

80

80

80

80

200

80

120

SỮA LẮC BỔ DƯỠNG
Nourishing Milkshakes

BANANA POWAAA
Chuối, Kem vị Vani, Sữa ít béo, Bột quế
Banana, Vanilla Ice Cream, Low Fat Milk,
Cinnamon Powder

*Thêm 1 ly cà phê | Add 1x shot of Coffee | 50
*Thêm 1 viên kem | Add 1x more scoop of Ice Cream | 60

VERY BERRY
Dâu tây, Quả Mâm xôi, Quả Việt quất,
Kem dâu, Sữa chua
Strawberry, Blackberry, Blueberry,
Strawberry Ice Cream, Yogurt

*Thêm 1 ly cà phê | Add 1x shot of Coffee | 50
*Thêm 1 viên kem | Add 1x more scoop of Ice Cream | 60

CHOCOLATE & PEANUT BUTTER
Thanh sô cô la, Kem sô cô la, Bơ đậu
phộng, Sữa ít béo, Bột ca cao rang
Chocolate chunk, Chocolate Ice
Cream, Peanut Butter, Low Fat milk,
Roasted Cacao Beans

*Thêm 1 ly cà phê | Add 1x shot of Coffee | 50
*Thêm 1 viên kem | Add 1x more scoop of Ice Cream | 60

PINEAPPLE-COLADA
Trái thơm, Nước ép thơm,
Kem dừa, Dầu dừa
Pineapple, Pineapple Juice,
Coconut Ice Cream, Coconut Oil

*Thêm 1 ly cà phê | Add 1x shot of Coffee | 50
*Thêm 1 viên kem | Add 1x more scoop of Ice Cream | 60

180

260

220

220

CHOCOLATE AFFOGATO
Kem sô cô la, 1 shot cà phê Espresso
Chocolate Ice Cream, Espresso Shot

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

Tasty Affogato

VANILLA AFFOGATO
Kem vani, 1 shot cà phê Espresso
Vanilla Ice Cream, Espresso Shot

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

COCONUT AFFOGATO
Kem cà phê, 1 shot cà phê Espresso
Coffee Ice Cream, Espresso Shot

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

140

140

140

NƯỚC SUỐI
Water

ALBA STILL (450ML) 70

ALBA SPARKLING (450ML) 75



CLASSIC COLD BREW
Cà phê ủ lạnh phục vụ kèm với đá
Cold Brewed Coffee served with Ice

80

Cold Brew Coffee

COLD BREW TONIC
Cà phê ủ lạnh phục vụ kèm với nước bổ và 
một lát cam
Cold Brewed Coffee served with Tonic Water 
and a Slice of Orange

100

COLD BREW MARGARITA
Cà phê ủ lạnh phục vụ kèm với 
Nước cốt chanh,
Nước Soda và ly thủy tinh phủ muối
Cold Brewed Coffee served with Lime Juice, 
Soda Water and Salt Rimmed glass

90

CÀ PHÊ VIỆT NAM
Vietnamese Coffee

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ | MILK COFFEE
Cà phê Việt Nam đá với Sữa đặc 
hoặc Sữa tươi
Iced Vietnamese Coffee with
Condensed Milk or Fresh Milk

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ | BLACK COFFEE
Cà phê đen đậm
Vietnamese Coffee served Black with Ice

*Thêm kem đánh bông | Add whipped cream | 20

60

50

THỨC UỐNG CÓ GA
Soft Drinks

COKE

COKE LIGHT

SPRITE

FANTA

SODA WATER

TONIC WATER

GINGER ALE

RED BULL

50

50

50

50

50

50

50

60

Cocktails With A Twist

CLOVER CLUB
Gin, Martini Dry, Martini Rosso, Nước chanh , 
Hỗn hợp lòng trắng trứng cùng với quả mọng, 
Nước đường
Gin, Martini Dry, Martini Rosso, Lemon Squeeze, 
Mixed Berries Egg Whites, Sugar Syrup

260

SMOKEY SICILIAN SOUR
Amaretto, Whiskey, Nước cốt chanh,
Nước đường, Lòng trắng trứng, Vị đắng từ 
Angostura, Hun khói với gỗ táo
Amaretto, Whiskey, Lime Juice, Sugar Syrup, 
Egg Whites, Angostura Bitters, Smoked with 
Apple Wood

260

PASSION CAIPIRINHA
Cachaça Rum, Chanh dầm, Đường nâu,
Đá nghiền
Cachaça Rum, Muddled Lime, Brown Sugar, 
Crushed Ice 

260

GINGER SPIKED MOSCOW MULE
Vodka, Nước ép gừng tươi, Nước chanh, 
Nước đường, trên là nước Soda & Bạc Hà tươi
Vodka, Fresh Ginger Juice, Lime Juice, Sugar 
Syrup,Topped with Soda Water & Fresh Mint

240

BERRY TWISTED PINA COLADA
Rum trắng, Rượu Rum vàng, Malibu Rum,
Crème DeCassis, Dứa tươi, Nước ép dứa, Kem 
dừa, Quả mọng hỗn hợp, Nước cốt chanh
White Rum, Gold Rum, Malibu Rum, Crème De 
Cassis, Fresh Pineapple, Pineapple Juice, 
Coconut Cream, Mixed Berries, Lime Juice

300

BRUNCH NEGRONI
Gin, Martini Rosso, Campari, Vị đắng từ 
Angostura
Gin, Martini Rosso, Campari, Angostura Bitters

280

TIKKI MAI TAI
Rượu Rum trắng, Rượu Rum đậm, Amaretto, 
Nước cam tươi Triple Sec, Dứa tươi, Nước ép 
dứa, Nước cốt chanh, Xi-rô Grenadine
White Rum, Dark Rum, Amaretto, Triple Sec 
Fresh Orange Juice, Fresh Pineapple, Pineapple 
Juice, Lime Juice, Grenadine Syrup

320



BERRY MOJITO
Rượu Rum Trắng, Rượu Rum Đen, Chanh dầm, 
Bạc hà tươi, Hỗn hợp các loại Dâu,
Đường nâu, Nước Soda
White Rum, Dark Rum, Muddled Lime, Fresh 
Mint, Mixed Berries, Brown Sugar, Soda Water

300

PASSION MOJITO
Rượu Rum trắng, Rượu Rum đen, Chanh dây 
tươi, Bạc hà tươi, Chanh dầm, Đường nâu, 
Nước soda
White Rum, Dark Rum, Fresh Passion Fruit, 
Fresh Mint, Muddled Lime, Brown Sugar, Soda 
Water

260

MANGO MOJITO
Rượu Rum trắng, Rượu Rum đen, Xoài Tươi,
Bạc hà tươi, Chanh dầm, Đường nâu,
Nước Soda
White Rum, Dark Rum, Fresh Mango, Fresh 
Mint, Muddled Lime, Brown Sugar, Soda Water

280

Mojito Family

BIA TƯƠI
Draught Beer
TIGER

130

BIA LON
Other Beers
SAIGON
HEINEKEN
TIGER

80
100
80

GIN
BEEFEATER
BOMBAY SAPPHIRE
STAR OF BOMBAY
NO.3 DRY GIN
MONKEY 47 SCHW ARZWALD

140
140
290
290
520

1600
1600
3200
3200
4800

VODKA
SMIRNOFF RED
ABSOLUT
GREY GOOSE
BELVEDERE
CIROC

140
140
260
280
320

1600
1600
3800
3800
4200

TEQUILA
JOSE CUERVO GOLD
PATRON XO CAFÉ
PATRON SILVER
PATRON REPOSADO

140
260
380
420

1800
4200
5600
5800

RUM
BARCADI SUPERIOR
BARCADI GOLD
CAPTAIN MORGAN DARK
HAVANA CLUB 7 YRS
CACHACA

140
140
140
220
140

1600
1600
1600
3200
2600

SINGLE MALT WHISKEY 
THE GLENLIVET 12
THE GLENLIVET 15
THE GLENLIVET 21 

360
460
1200

4600
6400
19000

GLENFIDDICH WHISKEY
GLENFIDDICH 12
GLENFIDDICH 15
GLENFIDDICH 18

340
480
800

4400
6200
7800

THE MACCALAN WHISKEY
THE MACCALAN 12
THE MACCALAN 15
THE MACCALAN 18
THE MACCALAN SIENNA

500
800
1600
700

6400
11200
22000
13000

JOHNNIE WALKER WHISKEY
RED LABEL
BLACK LABEL
PLATINUM LABEL
BLUE LABEL

140
170
300
500

1600
2800
4200
8300

CHIVAS WHISKEY
REGAL 12
REGAL 18
REGAL 25
ROYAL SALUTE 21

140
300
1600
600

2400
5000
16000
9200

IRISH WHISKEY
JOHN JAMESON 140 1600

BOURBON WHISKEY 
JACK DANIEL'S
JIM BEAM WHITE

160
140

2800
1600

COGNAC
HENNESSY VSOP
HENNESSY XO
MARTELL VSOP
MARTELL CORDON BLEU 300
MARTELL XO
REMY MARTIN VSOP
REMY MARTIN XO

380
900
380
800
900
320
640

5800
14000
5800
9400
11700
5800
9100


